
Số

lượng
Tỉ lệ 

Số 

lượng
Tỉ lệ 

Số 

lượng
Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ 

Số 

lượng
Tỉ lệ 

Số 

lượng
Tỉ lệ 

1 TH Ngọc Sơn
1301 1297 99.7% 4 0.3% 316 316 100% 0 0.0% 2 2 100% 0 0% 1301

2 TH Trần Thành Ngọ
1132 1121 99.0% 11 1.0% 293 293 100% 0 0.0% 6 3 50% 3 50% 1132

3 TH Thực Hành
474 472 99.6% 2 0.4% 109 109 100% 0 0.0% 0 0 0% 0 0% 474

4 TH Quang Trung
376 370 98.4% 6 1.6% 86 86 100% 0 0.0% 6 6 100% 0 0% 376

5 TH Lê Hồng Phong
1367 1366 99.9% 1 0.1% 350 350 100% 0 0.0% 8 8 100% 0 0% 1367

6 TH Trần Quốc Toản
749 749 100.0% 0 0.0% 154 154 100% 0 0.0% 4 4 100% 0 0% 749

7 TH Lý Tự Trọng
561 558 99.5% 3 0.5% 150 150 100% 0 0.0% 7 6 86% 1 14% 561

8 TH Kim Đồng
356 352 98.9% 4 1.1% 83 83 100% 0 0.0% 0 0 0% 0 0% 356

9 TH Nguyễn Du
1406 1405 99.9% 1 0.1% 361 361 100% 0.0% 4 3 75% 1 25% 1406

10 TH Đồng Hòa
1106 1095 99.0% 11 1.0% 243 243 100% 0 0.0% 5 5 100% 0 0% 1106

11 TH Quán Trữ 
706 704 99.7% 2 0.3% 194 194 100% 0 0.0% 2 0 0% 2 100% 706

12 TH Nam Hà
944 942 99.8% 2 0.2% 238 238 100% 0 0.0% 0 0 0% 0 0% 944

Tổng/Tỷ lệ
10478 10431 99.6% 47 0.4% 2577 2577 100% 0 0.0% 44 37 84% 7 16% 10478
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THỐNG KÊ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC 

NĂM HỌC 2022-2023

(Kèm theo Báo cáo số …../BC-UBND ngày    /    /2023 của Ủy ban nhân dân quận)

TT

Hoàn thành chương trình lớp học Hoàn thành chương trình tiểu học Khuyết tật học hòa nhập

Tổng số 

học sinh

Hoàn thành Chưa hoàn thành Tổng số 

HS 

khuyết 

tật

Hoàn thành Chưa hoàn thành
Trường tiểu học Tổng số 

HS

Hoàn thành Chưa hoàn thành

Tổng số 

HS lớp 5

PHỤ LỤC 5



  

























































HT 

1,

CHT 

1 HT 2

CHT 

2 HT 3

CHT 

3

HT 

4.5

CHT 

45

215 1 252 2 257 0 573 1 1297 4

149 3 208 4 248 1 516 3 1121 11

76 2 94 0 91 0 211 0 472 2 rèn 2 hs luyện trong hè

74 2 74 1 68 0 150 3 366 6

223 0 263 1 238 0 642 0 1366 1

131 0 132 0 154 0 332 0 749 0

97 0 81 0 114 1 266 2 558 3

61 1 76 1 72 2 143 0 352 4

211 1 257 0 296 0 641 0 1405 1

183 3 231 6 222 2 459 0 1095 11

118 2 134 0 130 0 322 0 704 2

155 2 179 0 177 0 431 0 942 2



SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ

Số học 

sinh ăn 

bán trú

Tỉ lệ

1 TH Ngọc Sơn 31 1301 0 0.0%
2

0.15% 985 76% 831 100% 831 100% 470 100% 470 100% 1054 81.0 831 470

2 TH Trần Thành Ngọ 31 1132 3 0.3%
6

0.53% 613 54% 768 100% 768 100% 364 100% 0 0% 724 64.0 768 364

3 TH Thực Hành 12 474 0 0.0%
0

0.00% 474 100% 302 100% 302 100% 172 100% 0 0% 439 92.6 302 172

4 TH Quang Trung 11 376 0 0.0%
6

1.60% 223 59% 224 100% 224 100% 152 100% 75 49% 123 32.7 224 152

5 TH Lê Hồng Phong 34 1367 0 0.0%
8

0.59% 487 36% 880 100% 880 100% 487 100% 487 100% 867 63.4 880 487

6 TH Trần Quốc Toản 21 749 1 0.1%
4

0.53% 417 56% 486 100% 486 100% 263 100% 263 100% 204 27.2 486 263

7  TH Lý Tự Trọng 16 561 0 0.0%
7

1.25% 293 52% 383 100% 383 100% 178 100% 178 100% 282 50.3 383 178

8 TH Kim Đồng 15 356 0 0.0%
0

0.00% 213 60% 217 100% 217 100% 139 100% 0 0% 128 36.0 217 139

9 TH Nguyễn Du 34 1406 1 0.1%
4

0.28% 765 54% 937 100% 937 100% 469 100% 0 0% 664 47.2 937 469

10 TH Đồng Hòa 28 1106 0 0.0%
5

0.45% 410 37% 683 100% 683 100% 423 100% 423 100% 444 40.1 683 423

11 TH Quán Trữ 20 706 0 0.0%
2

0.28% 384 54% 452 100% 452 100% 254 100% 134 53% 322 45.6 452 254

12 TH Nam Hà 26 944 0 0.0%
0

0.00% 513 54% 608 100% 608 100% 336 100% 0 0% 250 26.5 608 336

Tổng/Tỷ lệ 279 10478 5 0.05% 44 0.42% 5777 55% 6771 100% 6771 100% 3707 100% 2030 55% 5501 52.5 6771 3707

Bán trú

Tổng số 

HS

 lớp 3-5

Tổng 

số HS 

lớp 1-2

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN KIẾN AN

THỐNG KÊ

Quy mô trường, lớp, số học sinh cấp tiểu học năm học 2022 - 2023

(Kèm theo Báo cáo số …../BC-UBND ngày    /    /2023 của Ủy ban nhân dân quận)

STT Trường tiểu học
Số 

lớp
Số HS

Học sinh được 

học ngoại ngữ 

(khối 1-2)

Học sinh 

dân tộc 

thiểu số

Học sinh

khuyết tật

(C.Biệt và 

H.Nhập)

Số HS học

2 buổi/ngày

Học sinh được 

học tin học 

(khối 1-2)

Học sinh được 

học ngoại ngữ 

(khối 3-5)

Học sinh được 

học tin học

 (khối 3-5)

PHỤ LỤC 6



Ghi chú:

1. Số đơn vị cấp xã: thường là 1. Có trường phụ trách 2 xã hoặc 2 trường phụ trách 1 xã

2. Tỉ lệ HS khối 1-2 của tỉnh/thành phố được làm quen tiếng Anh (so với TS HS lớp 1,2)

3. Tỉ lệ HS khối 1-2 của tỉnh/thành phố được học Tin học  (so với TS HS lớp 1,2)

4.Tỉ lệ HS học NN, Tin học (khối 3-5) được tính là tỷ số giữa số HS khối 3-5 học NN, Tin học trên  tổng số HS khối 3-5 của đơn vị. 

5 Tỉ lệ HS khuyết tật (chuyên biệt và hòa nhập) được tính là tỷ số giữa số HS khuyết tật học chuyên biệt và hòa nhập trên tổng số HS khuyết tật độ tuổi tiểu học của đơn vị.
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